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Chúng tôi xin Xuất Bản quyén Kinh näy 
đề làm phước thí trong dip lễ kj-niém của Ông, 
Bà, Cha, Me chúng tôi dá quá Đẳng. 

Chúng tôi nguyên hồi hướng quả phúc näy 
đến tất cả chúng sanh nhứt là Chư-T hiên trong Sa- 
Bà thé - giới, sau khi các Ngài đã hoan hi, xin mách 
bảo Ong, Bà, Cha Me chúng tôi đến thọ hưởng phần 
phước này và được thụ sinh trong nhàn cảnh. 

Qui danh chủ thí chủ: 
Bà HUỲNH-KHÔI 
Ô. Bà Francois 
Bà Trần - thi - Dài 
О. Trần.Văn-Hung 
Cô Trần - Thị - Sáu Cô Võ „ Thị - Quế 
Cô Trần - Thị - Bảy Có Võ . Thi. Hạnh - Nhân 
Ó.Bành - Văn - Nòm 
Bình - Văn - Sam 
Lê - minh - Quang 
Lê . minh - Qui 
Lê - văn - Sanh 
Lê - văn - Chia 


Bà Võ - Thị - Nhung 
Bà Võ - Thi. Long 


MUGI PHÁP KHÔNG YÉN TÁM 


МАМО TASSA BHAGAVATO ARAHATO 
SAMMASAMBUDDHASSA (3 làn) 


Dasa khalumani thanani 
Yani pubbe akaritva 
Sa paccha anutappati 
Iccaha raja janasandho 


janasandhajataka 


Thoi quá-khứ, thuở đức hoàng-đế BHAHMA- 
DATTA thống trị Thü Bó BARANASI, có Đức Bö- 
lát giảng-sinh làm vị Hoàng.tử, danh hiệu là 
JANASANDHARAJAKUMARA. Đến khi trưởng 


thành đi học nghề nghiệp ở thành TAKKASILA 
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khi thành tài rồi, Ngài trở về duoc Đức Hoàng. 
phụ tôn lén làm Phó.Vuong, Sau khi Vra ela 
thăng-hà, Dire Bồ-tát lên ngôi Cüu.ngü. Có lâm bš. 
thí, Ngài cho người tạo 6 Phước-Ná : 4 trước 4của 
Thành, I giữa Тра РЭО cùng I trước Hoàng-Môn, 
Mỗi ngày làm phưởc-thi аќ 60 ngàn bạc. Nhờ vậy, 
đâu gian hằng được aun-cu, lạc nyhiệp. Cửa khám. 
đường cũng không đóng chặc. Dàn-chüng đồng trì. 
giói và thinh-pháp, mong hưởng điều hạnh-phúc 
làu dài, 


Một hôm, vào ngày rằm, Đức Bô.tát, thọ Bát 
quan.tra'.g бі (UPOSATHASILA) Ngài có y.diah 
huyết-pháp, bèn cho bó.cáo tựu-hội qu 


tại Hoàng-Điện, Ngài phản rằng ; 


ün.chüng. 


Хау, bởi các nhàn dàn ! Tràm së thuyét mót 
it pháp dáng so, một И pháp khóng dáng lo, các 
ngiroi hãy chü.tàm và thành kinh nghe, 
Um 1 5i ` ^ , ^ Lá >, 
Đức Та Топ thuyết pháp nầy đến Đức Vua 
KOSALA theo 


Đức Hoàng-Đế JANASANDHA da 
252 LE a Р * 
Blang giải như ké-ngón sau đây : 
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Dasa khalumani thanani 


Yani pubbe akaritva 
Na paccha anutappati 


Iccaha raja janasandho 


Có 10 nguyén-nhàn khiến tàm lo so, Người 
nào, không tránh trước, kẻ dó, së có sự lo sợ vé 
sau: 


NGUYÊN NHÂN THỨ |. 


Aladdha citan tapati 
Pubbe asamudanitan 
Na pubbe dhammesissan 
Iti pacchanutappati. 


Nghĩa : Con người lúc trẻ, không chuyên cần 
làm việc cho sanh tài sẩn, đến khi già yếu nghèo- 
cực, sẽ buồn rầu vì thấy ké khác được sống an- 
nhàn, phần mình lại nuôi mạng khó khăn và nghi 


(А 


rằng : Đổi ngày trước ta không cố.-gắn tim của dé 
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dành, nén chi đến lúc già phải chịu điều khó não 
như Vậy. 

Vi thế, nếu các người muốn sống không v&t-và 
lúc tuổi già, thì рибі thừa sinh-lựe phải làm các 
cóng-nghé, nhứi là nghề nông, ngë hầu tích của 
đề đành nuôi mạng khi già yếu, 

Sự không cố-gắn làm vtệc lúc tuổi trẻ đề cho 
của cài phát sanh là nguyên nhân sanh điều phiền 
nào vé sau. 

NGUYÊN NHÀN THỨ 2. 
Sakyarupan pure santan 
Maya sippan na sikkhitan 
Kiccha vutti asippassa 


Iti pacchanntappati. 


Nghĩa : Một nghề nghiệp nào thích-hợp mà 
mình không hoc-tàp dé phòng thân, thuỡ còn 
tráng kiện ; sau mình phải ưu sầu rằng : Bởi không 
tập luyện nghề nghiệp, nên chỉ ta mới nuôi mạng 
khó khăn như vầy. Vì thế, nếu các người muốn 
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được điều yên vui lúc tuổi già, thì khi còn tra, 
tráng hãy siéng-ning học nghề dé dành, nếu không 
phải chiu sự phién.nào về sau. 


NGUYÊN NHÃN THỨ 3. 


Kutavedi pure asin 
Pisuno pitthimansiko 
Cando ca pharuso casin 
Iti pacchanutappati. 

Nghĩa : Người nào trước kia dà lừa đảo, vu. 
cáo, gièm.siêm, chưởi-mắng, đâm thọc, đến khi 
hấp-hối sẽ nhớ đến sự xấu xa dà làm và phát 
tâm hối-hận. Vì thế, nếu không muốn sa dia-nguc, 
các ngươi chẳng nén làm những 101 ác. Người 
gian.xào, qui-quyét như thế, sẽ có sự lo sợ về sau, 
không sai. 

NGUYÊN NHÂN THỨ 4. 
Panatipati pure asin 
Luddho capi anari yo 
Bhutanan navajanissan 


Iti pacchanutappati 
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Nghĩa : Kẻ nào, lúc trước là nguói tham lam 
độc ác, sát hại sanh vật, hành động hèn hạ, không 
nhàn nại, từ-bi đối với chủng sanh ; đến sau nằm 
trên giường trong gió hãp-hối, tưởng đến điều 
tội lỗi đã làm, sẽ có sự lo sợ trong địa.ngục, 
Su làm hai sinh vật ấy cũng là điều lo sợ về sau. 


NGUYÊN NHÃN THỨ 5. 
Bahusu vata santisu 
Anapadasu itthisu 


Paradaran asevissa!) 


Iti pacchanutappati. 


Nghĩa : Người nào lúc trước luyến ái vợ ké 
khác, đến sau, nhớ tưởng đến nghiệp dữ đã làm 
ràng: Có nhiều phụ-nữ không nguy-hiềm, không 
có người gìn.giữ (có thê thương yêu được) mà ta 
lại tà.đâm vợ người, như vậy thật là không nên. 
Khi dà nghi đến nghiệp tà dam đã làm rồi, cũng 


là điều lo sợ về sau. 


— vu, 


NGUYÉN NHÀN THÜ 6. 


Bahumhi vata santamhi 

Annapane upatthite 

Na pubbe adadin danán 

Iti pacchanutappati 

Nghĩa : Những hạng người khi còn thanh-nién 

có tâm bün.xin, đến khi sau hi sự 140, binh trong 
giờ hấp hối, suy xét rằng : Thuó trước, có nhiều 
vật ăn thức uống, ta không đem ra bố.thí. Tưởng 
nghỉ đến sự hẹp hòi của mình như thế, cũng là 
điều lo sợ về sau. 


NGUYÊN NHÃN THỨ 7. 


Mataran pitaran capi 
Jinnake gatayobbane 
Pahusanto na posissar) 
Itia pacchanutappati. 
Nghỉa : Người nào không d тос phụng dưỡng 


me già cha yếu, đến sau sé lo sợ rằng; Ta có đầy 
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đủ của cái, cơm, nước mà không cung-cấp song 
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thân. Nghi như thé rồi, cũng là điều lo sợ trong 
ngày Sau, | 
NGUYÊN NHÂN THU' 8. 


Acariyamanusattharan 


Sabbakamarasarahan 
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Pitaran atimannissan 
Iti pacchanutappati. 

Nghĩa: Кё nào không chin lời day bảo của cha 
là bậc thầy, đã khuyến dụ trước, dà dưỡng рибі 
minh lüe còn niên-thiếu và chỉ giáo minh cho trở 
nên tối đẹp, mà mình không vàng chịu, rồi khinh 
ré, Sự hành vi xấu xa như thế, cüng là điều lo sợ 
vé sau. 

NGUYÊN NHÂN THỨ 9. 
Samane brahmane capi 
Silavante bahussute 
Na pubbe payirupayissar 
Iti pacchanutappati 
Nghĩa : Người nào trong khi trước, không di 


tìm các bậc Samón và Bàlamón có giới, là những 
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hang bác học, thấy các ngài có sự thiếu thốn mà 
không cüng-duóng, nhut]à tứ vật-dụng, dén kh! 
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sau gặp điêu khô-cựe, sẽ phải phiền-nảo ring: 
Vi không được thân.cận сле bậc Sa món và Bà la- 
món dé cüng-duóng nén ta mói có sw khó-n&o, 
khóng nơi nương nhờ như vầy, có đó cũng là điều 
lo sợ về sau. 


NGUYÊN NHÂN THỨ IO. 
Sadhu hoti tapo cinno 


Santo ca payirupasito 
Асіппо me tapo pubbe 
Iti pacchanutappati. 


Nghia: Кё nào trong khi truóc không thực 
hành pháp thiéu.hu$ tức là 3 hanh kiềm chán 
chánh (1) không được vào gần bậc Tinh.già, đến 
khi sau, bi sự già, sư binh phả hại, bèn suy-nghŸ 
rằng : Та không tích trữ các hạnh kiêm chèn 
chánh qui cao, cüng hhông thàn.càn các hạng 


(1) 3 hạnh kiềm chân chánh là: thân, khẩu, ý trong sạch 
không sát sanh, trộm cấp, tà-dám: không nói dói, dam thọc, chưởi 


mắng ; không tham, sân si. 
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thiện.tri.thức dé thực tiễn các pháp chân chánh, 
khi tü thần đến, nên ta có sự lo sợ như vậy : 


Tông соп) là 10 pháp đáng lo, dáng so. 


Yo ca etani thanani 
Yoniso patipajjati 
Karan purisakiccani 

Na ca pacchanutappati. 

Nghĩa : Những người nào trước đã được thực 
hành dé tránh 10 nguyên nhân ấy, hạng người đó, 
được gọi là bậc đã làm trách nhiệm cũa người 
nam.nhi, së được ở yên vì sự không cầu-thả, 
khỏi lo sợ vë sau và së hằng được hoan hi. 


DỨT 


TÍCH NGƯỜI KHÓNG 


LAM TOI NUA 


МАМО TASSA BHAGAVATO ARAHATO 
SAMMASAMBUDDHASSA (3 làn) 
Mitto mitassa paniyan 
Adinnan paribhunjisan 
Tena paccha vijigucchin 


Tan papan pakatan maya 


Trong thói quá khứ, có Hoàng-đế BRAHMA- 
DATTA ở thủ.đô Baranasi. Thuở đó có 5 đức Độc. 
Giác (Paccekabuddha) trải đi khất thực trong kinh 
thành đó, đến hoàng-môn, Đức vua xem thấy, bèn 
phát tâm trong sạch, sốt sắng, lúc bấy giờ, khiến 
người đến thỉnh vào thọ thực trong Hoàng-Điện 
Trong giờ khoản đải, Hoàng-đế ngự một bên, phán 


hỏi rằng : 


«Buch qui Ngài, sự xuất gia trong lúc ấu nên 
như qui Ngài thàt là biém có, Không rõ quí Ngài 
thấy tội của nhục duc thé nào, hoặc có dều gi làm 
cho quí Ngài phải xuất gia, 


Đức Độc-Giác thứ nhứt (аи : 


Mitto mittassa paniyan 
Adinnan paribhunjisan 
Tena paccha vijigucchin 
Tan papan pakatan maya 
і Ма рипа akaran papan 
Tasma pabbajito ahan 


Nghĩa : Ba uống nước của ban, mà người chưa 
cho; vi thế ATMABHABA ghé tóm cái toi dà làm 
rằng : ta chẳng nén phạm tội đó nữa đâu. Có ấy 
АТМАВНАВА mới xi ất gia. 

Рис Dóc.giác thứ hai tàu: 

Paradaranca disvana 


Chando me upapajjatha 


а e a 


Tena paccha vijigucchin 
Tan papan pakatan maya 
Ma puna akaran papan 
Tasma pabbajito ahan 
Nghĩa : Sự thỏa chí phát sanh đến ATMABH- 
ABA vi được thấy vợ người, san rồi ATMABHABA 
pom điều tội lôi đã làm đó, nghi rằng:ta chẳng 
nén làm tội ấy nữa dau, Vì thế ATMABHABA 
mới xuất gia, 
Đức Dóc.giác thứ ba tàu ; 
Pitaran me maharaja 
Cora aganhu kakane 
Tesahan pucchito janan 
kumaha nan viyakarin 
Tena paccha vijigucchin 
' Tan papan pakatan maya 
Ma puna akaran papan 


Tasma pabbajito ahan 
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Nghĩa : Tàu Đại Vương ! Kë cướp bát cha 
ATMABHABA giam trong rừng, ATMABHABA bi 
người thầm vấn, biết chắc nhưng nói lời khác, 
vi vậy, sau rồi ATMABHABA ghê cái tội đã làm 
đó, nên nghĩ rằng ta đừng làm thêm tội nữa, do 
đó ATMABHABA mới xuất gia. 

Duc Độc-giác thứ tư tàu rằng : 

Panatipatamakarun 
Satomayage upatthite 
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Tesahan samanunnasin 

Tena paccha vijigucchin 

Tan papan pakatan тауа 

Ma puna akaran papan 

Tasma pabbajito ahan 

Nghĩa : Khi hy.sinh (súc vật dùng dé cúng 1€) 

bắt đầu làm, loài người dà sát sanh, ATMABHABA 
chánu hành đến ho, vì vậy về sau АТМАВНАВА 
không thích cái tội đã làm dó, nghi rằng : ta dừng 
giy tội nữa, vì thế АТМАВНАВА mới xuất gia. 


=s = 
Đức Dóc.giác thứ 5 tàu rằng : 


Suramerayamadhuka 

Ye jana pathamasu no 
Bahunnan te anatthaya 
Majjappanamakampayun 
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Tesahan samanunnasin 
Tena paccha vijigucchin 
Tan papan pakatan maya 
Ma pana akaran papan 
Tasma pubbajito ahan. 


Nghĩa : Những nguói trong nhà ATMABHABA, 
từ trước họ thấy rằng các chấc say, toàn là nước 
thơm tho khoải lạc, nên uống đến say túy lúy rồi 
phải bị hại. АТМАВНАВА đã nhận cho họ, về sau 
ATMABHABA góm cái tội dà làm, nghi rằng ta 
cháng nên gay tội đó nữa, vi thé ТАТМАВНАВА 


mới xuất gia, 


Đức Vua nghe nói, phát tàm hoan hỉ và sốt 
sáng cúng đường nhiều y, bát và thuốc men. 
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Chư dóc.giáclién từ giả Đức Vua [го về núi 
NANDAMULARA. 

Bắt đầu từ đó, Đức vua phát tâm chán nàn 
khong vui lòng trong đề vi; ngày no vào ngự trong 
cung cấm, ngài tham-thiên quản-tưởng, đắc định 
rồi khiển trách nhuc.due rằng : 

Dhiratthusu bahukame 


Duggandhe bahukantake 


Yo cahan petisevanto 
Nalabhin tadisan sukhan 
Nghĩa : Đáng sợ thay, khi ta còn thọ dụng 
các nhục dục có mùi xấu xa, có nhiều nghịch pháp, 
như thứ g:i nhọn, vô đụng rồi, cũng không được 
hung điều hanh phúc chi, như thể, 
Trong hồi đó, Đức Hoàng hậu vừa ngự vào, 


được nghe như vậy bèn tàu rằng : 
Mahassada sukha kama 
Natthi karna paran sukhan 


Ye kame patisevanti 


Saggante upapajjare 
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Nghĩa : Các nhuc-duc, có lắm điều iac thú và 
nhiëu hanh phúc, ngoài nhuc duc khóng có thú 
vui, người tho dụnz nhục-dục, së lên cói trời 
Đức vua vội đáp : Нау tiêu diệt di, người phụ пт 
xấu xa. Ngươi nói cái chi? Các thú vui trong nhuc- 
dục có trong nơi nào được, vì sự sung sướng ấy 
sẻ biến thành khó nio, rồi Ngài đọc kệ ngôn ché 


trách nhục-dục, tiếp theo như уйу : 


Appassada dukkha kama 
Natthi kama paran dukkhaàn 
Ye kame patisevanti 
Nirayante upapajjare 

Nghĩa : Các nhục duc ít có sự khoái lac 
có nhiều điều v&i.và ; sự khó ngoài nhuc-duc 
không có, ké nào tho dung nhục-dục, kể đó số sa 
địa ngục, 


Asi yatha sunisito 
“Nettin sova supayiko 
Sattiva urasi khitta 
Kama dukkhatara tato 
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Nghĩa : Vi như dao, không trắc ап, tức là cày 

kiếm hoặc lao mà họ mài cho bén, trét bằng chất 

độc rồi chạm hoặc đâm vào паше, Các nhục-dục 


cũng đem rất nhiều hơn sự khó đó nữa. 


Angarananva jalitan 
Kasun sadhikaporisan 
Phalanva divasantattan 


Kama dukkhatara tato 


Nghia : Cic thống khó phát sanh đó, như hầm 
than đỏ chảy hoà hào, rất sâu hơn khuôn khô 
người nam, hoặc miếng sát mà người dõt cho 
nóng trọn ngày, các nhục-dục hằng đem sự khô 


đến càng nh:ều hơn đó nửa, 


Visan yatha halahalan 
Telan pakkutthitan yatha 
Tambalohan vilinanva 


Kama dukkhatara tato 
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Nghia: Vi nhu (sw khó phát sanh do) noc dóc 
dir doi hoặc như dâu sôi hay nước dóag sôi, các 
nhuc.duc đem đến nhiêu khó nào hơn các vật đó 


ә 
пиа, 


Khi đức vua dà phán như tbé rồi, Ngài bèn 
cho hội chủng quần thần truyền ngôi cho Hoàng 
tử rồi xuất gia; sau khi ngủ uần tan rả, Ngài thọ 
sanh trong coi Pham.thién. 


—DỨT — 
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TÍCH BRAHMACARYA 


МАМО TASSA BHAGAVATO АВАНАТО 
SAMMASAMBUDDHASSA (3 lần ) 


Kinte vatan kin pana brahmacariyan 
Kissa sucinnassa ayan vipako 
Akkhahi me brahmana etamatthar 
Kasma nu tumhan dahara na miyyare 


mahadhammapalajataka 


Trong thói quá khứ, Hoàng.dé ВВАНМАРАТТА 
thống trị dé do BARANASI. Trong quận DHAM- 
МАРАГА GAMA, tỉnh KASI, có một vị Bàlamón 
DHAMMAPALA than sinh của đức Bó.tàt DHAM- 
MAPALAKUMARA, Khi lớn lên đức bồ-tát di học 
nghề với một giáo-sư trý danh (DISAPAMOKKHO) 
trong kinh đô TAKKASILA. Ngài là một học sinh 


cao dáng học gioi nhất trong 500 si tử, Trong thói 
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đó, con trưởn3 nam của vị giáo sw từ trần, ai cũng 
đều thương tiếc khóc than, Khi làm lễ hóa tán thi hài 
mọi người đều thương tàm khóc kë, trừ ra dir: Bồ. 
tát không wu sầu chi cà. Đức B5.tát bèn hỏi cic 
bạn học sinh rằng: Các anh nói rằng, còn trẻ mì 
tại sao lại chết, chết trẻ như vậy không nén, phải 
chăng ? 


— Bin DAHMMAPALA này! bạn không biết 
sự chết chăng ? 

— Biết, nhưng không có ai chết trẻ, già mới 
chết. 

— Tất cả táp-hop toàn là không thường, có 
rồi không, không rồi có, phải chăng? 


— Phải rồi, các bạn! Các tập hop là vô thường 

thật, song cùng có chúng sauh không thác thuở 
f DA LE Ммм ‚з x x0 

thiểu niên, già rồi mới chết, dầu là ở trong cuyén 


lực của luật vô thường. 


— Trong gia.dinh bạn, không có người nào 


chết cháng ? 
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— Có, ban à, song không chết trẻ, đến già mới 
chết. 

— Điều này là phong tục trong gia đình của 
bạn chăng ? 

— ©, là thói quen trong gia.dinh của tôi, 

Các học sinh, đồng nhau, đến tö bày cho vị 
.giảo-sư hay, vị giảo-sư bèn hỏi đức Bồ.tát: rồi 
tinh: Ta nên di thám-ván thân sinh của DHAM- 
MAPALAKUMARA, nếu thật như thế, ta sẽ tu 
hành theo. Sau khi hóa tản thi hài của con rồi, 
gói các trò lại cho đức Bö.tát, vị trú danh giáo. 
sw gói xươag dé, cho người dem theo đến nhà 
DHAMMAPALAKUMARA, được gặp than sinh của 
đức Bồ-tát. Sau khi đã chào hỏi nhau, vị giáo-sư 
tùy dịp tó rằng: DHAMMAPALAKUMARA học- 
hành tấn hóa, nhưng mới lir trần, xin ông đừng 
thương tiếc, vì các tập.hợp đều là vô thường. Ông 
Bà.la.Môn nghe qua bèn vô tay cười. 

— Tai sao ông cười ? 

— Con tôi không chết, đó là kẻ khác chết. Khi 
vi giáo sư mở gói xương cho xem, thàn sinh đức 
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Bồ-tát van quyết dinh rằng : Không phải xương 
của con tôi đâu, đó là hài cốt của thú, hay của 
ë & га 2 . А ~ x S 
кё nào, quyết hắn, con tôi không chết, vì gia- 

5 vẻ ~ ° & x + 2 ; 4 Ng 
dinh cüa toi dà bày dói rói, cháng có mót nguói 


nào chét non cà, 


Trong hói dó, nguói trong nhà déu vó tav 
cười rộ. Vi giáo-sư thấy sự pbLthường như thế 


liền hoan.hi hỏi rằng : 
Kinte vattan kin pana brahmacariyan 


Kissa sucinnassa ayan vipako 
РЫ 
Akkhahi me brahmana etamatthan 
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Tasma nu tumhan dahara na miyyare 

Nghia; Thế nào là sự hoạt động hằng ngày 
của ông, cái chi là phép trinh bạch của ông, sự 
không chết trẻ dày, là quả phước của các nhân 
lành mà ông đã thực hành chân chánh rồi, ông 


Bà.la-món ! Xin ông chỉ nguyên nhàn đỏ đến tôi 
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với, tại sao mà Шап quyến ông mới không có ngườ 
chết trẻ ? 


Ong Bà-ia-món tường thuật cho vị giáo-sw ró, 
về nguyên nhàn của sự không chết trẻ, trong gia- 
đình ông rằng ; 


Dhamman carama na musa bhanama 


Papani kammani parivajjayama 
Anariyan parivajjema sabban 


Tasma hi amhan dahara na mlyyare 


Nghĩa : Chúng tôi tu hành: không nói dõi, 

là ` "А , ` ` &. ~ „А 
{гап làm nghiệp ас, và chừa cai những nghiệp 
không quí cao; vì thể, người thanh niên của chúng 


tôi mới không chết. 


~ 


Sunoma dhamman asatan satanca 
Na capi dhamman asatan rocayama 
Hitva asante na jahama sante 


Tasma hi amhan dahara na miyyare 
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Nghĩa: Chúng tôi được nghe bác tịnh giã và 
vô tinh gå, rồi; không vừa lòng cái pháp của kế 
vỏ tịnh giả, không nhìn nhàn hạng người vò thiện 
trí thức; khóng bỏ bậc tịnh giả. Vì vậy, thanh 
niên trong gi:-dình chúng tôi mới không chết, 


Pubbe va dana sumana bhavama 
Dadanpi ve attamana bhavama 
Datvapi ve nanutappama paccha 
Tasma hi amhan dahara na miyyare 


Nghĩa : Chúng tôi trước khi bó thi cũng chú 
tâm chàn-chánh, đang cho cũng hoan-bỉ, sau khi 
thí rồi cùng không phién-nào. Vì thế, các trẻ tuổi 


của chúng tòi mới không chết. 
Samane mayan brahmane addhike ca 
Vanibbake yacanake dalidde 


Аппепа panena abhitapnayama 


Tasma hi amhan dahara na miyyare 
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Nghĩa : Chúng 101 dà trông nom sin sóc các 
bác Samôn, Bàlamón, bó-hành, người nghèo, Кё 
xin, bằng thức án, nước uống, vi vậy nhóm thiếu 


niên của chúng tôi 161 không chết. 


Mayanca bhariyan natikkamamả 


Amhe ca bhàriya natikkamảnti 


Annatra tahibrahmacariyan сагата 


Tasma hi amhan dahara na miyyare 


Nghĩa : Chúng tỏi khóag kó lòng vợ, vợ chúng 
tôi cũng không ngoai tinh, chúng tôi hành dao 
phạm hạnh, không quá yêu phụ nữ khác. Vì thế, 
những trai trẻ của chúng tôi mới không chết. 

Panatipata viramama sabbe 


Loke adinnan parivajjayama 


Amajjapanepi musa bhanama 


Tasma hiamhna dahara na miyyrea 
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Nghĩa : Tất cả chúng tôi đều chira cải st: 
sát sanh, trộm cáp trong đời; không uốn3 chất say 
cũng không nói đổi, Vì vậy hạng thanh niên của 
chúng tôi mới không chết, 


Etasu ve jayare suttamasu 
Medhavino honti bahuttapanna 
Bahussuta vedaguna ca honti 
Tasma hi amhan dahara na miyyare 
Nghĩa : Con sinh ra tir hang vo tốt như thế, tự 
nhiên sáng trí, có nhiều tri.tué, là ng rời bác hoc, 


có học thức tấn hoá. Vì thé, các trẻ cũa chúng tôi 


mói không chết, 


Mata pita bhagini bhataro ca 
Putta ca dara ca mayanca sabbe 
Dhamman carama paralokahetu 


Tasma hi arnhan dahara na miyyare 
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Nghĩa : Me, cha, chi em, anh em, con, vợ tất 

cà chúng tôi moi người đồng thực hành pháp 
C . , 

mong được lợi ich vi lai (khóng phải chỉ mong 
hanh phúc hiéo tạ) Vi vậy, những trê tuổi của 


chúng lôi mới không chết, 


Dasa ca dasi anujivino ca 
Paricarika kammakara ca sabbe 
Dhamman caranti paralokahetu 


Tasma hi amhan dahara na miyyare 

Nghĩa : Tôi trei tớ gái, những kẻ lệ thuộc, 

tất cà người đó, toàn là hang tu hành mong lim 
LAN ` , . > " X s.. `. ~ 

điều loi ich vị lai. Vi vậy người thanh niên cũa 


chúng tôi mới không chất, 


Trong nơi cuối cùng, ông Bàlamôn giải về 


đức tính của người hành pháp như váy: 


Dhammo have rakkhati dhammacarin 
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Dhammo sucinno sukhamavahati 


Esanisanso dhamme sücinne 


Na duggatin gacchati dhammacari 


Nghĩa : Pháp, tự nhiên, hộ nguói hành pháp, 
hẳn thật, pháp mà người hành được chon chánh 
rồi, tự nhiên đem các hạnh phúc đến cho : đây là 
sự kết quả trong pháp đã thực tiền đứng đắn rồi 
nghĩa là người thì hành Pháp tự nhiên, không sa 
trong cảnh khô. 


Dhammo have rakkhati dhammacarin 
Chattan mahantan viya vassakale 


Dhammena gutto mama dhammapalo 
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Annassa atthini sukhi kumaro 


О 


Nghĩa : Pháp, tự nhiên, hộ tri ngudi hành pháp, 
hẳn thật, như cày ай to, được phòng ngừa kh 
có mua, DHAMMAPALA con chúng tôi cả có Pháp 
hộ trì rồi ; hài cốt mà ông đem đến dày là xương 
của sinh vật khác, phần KUMARA vẫn còn 6 yên 


mát mé. 


Vi trir danh giáo-sư, khi dà nghe những lời 
như thé 1 ёп phát tam hoan bỉ, rằng: tỏi đến đây 
gọi là đến chàn chánh, rất có hạnh phúc, Rồi bày 
tó sự thật cho ông Bà-lamôn nghe và ghi chép 
các pháp vào sở tap ky ; tam trú lại đó thêm 2, 3 
ngày nữa mói trở về thành TAKKASILA, hết lòng 

2 ‚ ^ ^ г ,, У wx 
day bảo Đúc Bồ Tat cho được mẩn ý, rồi khiến 
bộ ha đưa đức Bð.tát hồi qui với sự đầy đủ 


thanh.danh. 


BÁN CẢI - CHÁNH 


TRANG 


ĐÚNG 


` 


Lói nói dàu 1 chü chư 

5 1 tra trai 
2 12 gới giới 
2 13 huyết thuyết 
4 4 việc việc 
5 8 paccha paccha 
5 18 anari yo anariyo 

12 13 atma atma 

12 15 atmabhabà atmabhaba 

paradaranea paradaranca 


tesahan tesahan 
chànu chuàn 

chác chất 
petisevanto patisevanto 
hơn sự khó sự khổ hơn 
Dahmmapala Dhammapäla 
ngườ người 

gả giả 

kh khi 


lën liën 
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